
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233182 Lý Ngọc Anh 17/04/2005 Bạc Liêu DH23QTK02

2 236838 Trương Tuyết Đoan 17/02/2004 Cà Mau DH23QLD01

3 232700 Lê Quốc Duy 29/12/2005 An Giang DH23QHC01

4 233616 Nguyễn Thảo Duy 31/05/2005 Cần Thơ DH23QHC01

5 235885 Nguyễn Văn Tiểu Duy 18/01/2005 Đồng Tháp DH23QLD01

6 235077 Nguyễn Thị Thu Duyên 14/04/2005 Hậu Giang DH23QTK04

7 232582 Nguyễn Thị Giàu 20/09/2005 Bạc Liêu DH23QHC01

8 236400 Lâm Mỹ Khoa 19/11/2005 Cà Mau DH23XET02

9 2310079 Trần Thị Trúc Linh 21/04/2005 #N/A DH23QTK02

10 237452 Nguyễn Trần Vân Ly 22/11/2004 Cà Mau DH23QLD01

11 233633 Trần Thị Ngọc Mai 26/10/2005 Kiên Giang DH23QTK02

12 235447 Phan Thị Thanh Mỹ 18/03/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

13 233306 Đỗ Thị Ngọc Ngà 24/01/2005 An Giang DH23QTK02

14 234501 Nguyễn Hoàng Thanh Nghi 11/04/2005 Cần Thơ DH23QHC01

15 237720 Hà Mỹ Ngọc 14/01/2005 Cần Thơ DH23QTK07

16 237481 Vũ Thị Thảo Nguyên 10/02/2005 Kiên Giang DH23QTK02

17 236805 Nguyễn Nguyễn 28/06/2005 Hậu Giang DH23QLD01

18 233054 Lê Thị Như Nguyệt 17/12/2005 An Giang DH23QTK01

19 233359 Mai Thảo Nhi 27/05/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

20 232906 Huỳnh Trọng Nhơn 12/09/2005 Đồng Tháp DH23QHC01

21 237454 Nguyễn Minh Nhựt 25/12/2005 An Giang DH23QTK07

22 235398 Đỗ Hồng Ny 10/10/2005 Cà Mau DH23QTK04

23 238021 Nguyễn Thị Đan Phương 04/09/2005 An Giang DH23QTK07
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24 232928 Nguyễn Thị Thảo Phương 27/01/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

25 235227 Diệp Minh Quang 05/02/2005 Vĩnh Long DH23QLD01

26 232929 Võ Thị Kim Quyên 01/01/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

27 238013 Lê Minh Tân 24/08/05 Đồng Tháp DH23QLD01

28 233939 Đào Lý Phước Thái 11/10/2005 Sóc Trăng DH23QLD01

29 233634 Nguyễn Quốc Thái 11/09/2005 Kiên Giang DH23QTK02

30 238195 Sơn Thị Mai Thảo 21/08/05 Trà Vinh DH23QTK02

31 235182 Trương Ngọc Thảo 26/10/2005 Hậu Giang DH23QTK04

32 232819 Võ Thị Bích Thảo 27/08/2005 An Giang DH23QTK01

33 232637 Nguyễn Thị Kim Thông 02/10/2005 An Giang DH23QTK01

34 233106 Hồ Huỳnh Anh Thư 25/07/2005 An Giang DH23QTK02

35 234916 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 02/12/2005 An Giang DH23QTK04

36 232955 Đinh Thị Trâm 01/12/2005 Bến Tre DH23QTK01

37 226750 Trì Ngọc Trân 21/12/2004 Bạc Liêu DH23QTK01

38 234743 Đặng Thị Thùy Trang 25/08/2005 An Giang DH23QTK04

39 233095 Lữ Ngọc Thanh Trúc 25/12/2005 An Giang DH23CNT01

40 232632 Nguyễn Hoàng Yến 03/11/2005 Kiên Giang DH23QTK01
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